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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT -Phiếu số 3

Bài tập 1. Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu:
BUỔI SỚM TRÊN CÁNH ĐỒNG
Từ làng, Thuỷ đi tắt qua cánh đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài hạt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xoã ngang vai của Thuỷ mát lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen, mỏ vàng chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng. Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố.
(Theo Lưu Quang Vũ)
1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào?
	a. Vùng núi.
	b. Vùng biển.
	c. Vùng đồng bằng.


2. Cảnh trong đoạn văn trên được tả vào thời gian nào?
	a. Buổi trưa.
	b. Buổi sáng sớm.
	c. Buổi chiều.


3. Cảnh vật chính được miêu tả trong đoạn văn trên là gì?
	a. Cánh đồng mùa thu.
	b. Bầu trời mùa thu.
	c. Những hàng cây mùa thu.


4. Đoạn văn có mấy hình ảnh so sánh?
	a. Một hình ảnh.
	b. Hai hình ảnh.
	c. Ba hình ảnh.


5. Gạch dưới câu có hình ảnh so sánh.
6. Câu này dưới đây thuộc mẫu câu Ai (cái gì) thế nào?
a. Từ làng, Thuỷ đi tắt qua cánh đồng để ra bến tàu điện.
b. Sớm đầu thu mát lạnh.
c. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt.
Bài tập 2. Trong đoạn văn:
Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng.
Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà.
(Trần Hoài Đức – Thư của học sinh)
	Dòng nào sau đây nói đúng những kỉ niệm khó quên của người cháu về bà và quê hương?
a. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng.
b. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu.
c. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà.
d. Cả ba câu trên.
Bài tập 3.
1. Viết lại những hình ảnh so sánh trong các câu sau.
Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm rang cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. (Sơn Nam)
Hình ảnh so sánh trong câu văn trên là:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời” có nghĩa là gì?
a. Lớn lao hùng vĩ.				B. Đẹp vô cùng.
b. Nhiều vô tận.				D. Rộng bao la.
3. Đặt dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn:
Phía bên sông      xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc      đâu đó       từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông       tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước       khiến mặt sông nghe như rộng hơn     
(Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Bài tập 4. Viết thư cho một người thân kể về tình hình ôn tập bài cũ của em trong những ngày nghỉ để phòng dịch bệnh.
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